[bookmark: _Hlk126061324]Tuần 21 (Từ ngày 29/01 đến 02/02/2024)          			           Lớp 5A2

	Ngày
thứ
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Tên bài
	
Đồ dùng

	Hai
29/01
	

Sáng
	1
	81
	Chào cờ
	SK tuần 20, KH tuần 21.
CĐ: Tham gia quyên góp ủng hộ “Tết yêu thương”; Khỏe thể chất, mạnh tinh thần.
	

	
	
	2
	41
	Tập đọc
	Trí dũng song toàn
	BGĐT MC

	
	
	3
	41
	TALK
	Unit 13: What do you do in your free time?
	

	
	
	4
	101
	Toán
	Luyện tập về tính diện tích 
	BGĐT
MC; BP

	
	
Chiều
	5
	21
	Đạo đức
	Bài 10: Ủy ban nhân dân xã, phường em (tiết 1)
	BGĐT MC

	
	
	6
	44
	HDH
	DẠY BÙ TẬP ĐỌC (07/02)
Bài: Cao Bằng
	BGĐT
MC

	
	
	7
	41
	GDTC
	Bài 41: Tung và bắt bóng – Nhảy dây – Bật cao
	

	Ba
30/01
	

Sáng
	1
	41
	TLV
	Lập chương trình hoạt động
	BGĐT
MC

	
	
	2
	102
	Toán
	Luyện tập về tính diện tích 
(tiếp theo)
	BGĐT
MC; BP

	
	
	3
	21
	Âm nhạc
	Học hát bài: Tre ngà bên Lăng Bác
	

	
	
	4
	21
	Lịch sử
	Bài 19: Nước nhà bị chia cắt
	BGĐT
MC

	
	

Chiều
	5
	41
	LT&C
	MRVT: Công dân
	BGĐT
MC; BP

	
	
	6
	41
	Tiếng Anh
	Unit 12: Don't ride your bike too fast! - Lesson 3
	

	
	
	7
	108
	HDH
	DẠY BÙ TOÁN (07/02)
Bài: Luyện tập 
	BGĐT
MC

	
	
	8
	21
	Kĩ thuật
	Vệ sinh phòng bệnh cho gà
	BGĐT
MC

	
Tư
31/01
	

Sáng
	1
	42
	Tập đọc
	Tiếng rao đêm
	BGĐT
MC

	
	
	2
	103
	Toán
	Luyện tập chung
	BGĐT
MC

	
	
	3
	21
	Kể chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	BGĐT
MC; BP

	
	
	4
	41
	Khoa học
	Bài 41: Năng lượng mặt trời
	BGĐT
MC

	
	


Chiều
	5
	21
	Địa lí
	Các nước láng giềng Việt Nam
	BGĐT
MC

	
	
	6
	22
	HDH
	DẠY BÙ KỂ CHUYỆN (07/02)
Bài: Ông Nguyễn Khoa Đăng
	BGĐT
MC

	
	
	7
	42
	TALK
	Unit 13: What do you do in your free time?
	

	
	
	8
	42
	GDTC
	Bài 42: Nhảy dây – bật cao – Trò chơi: “Trồng nụ, trồng hoa”
	

	


Năm
01/02
	
Sáng
	1
	42
	LT&C
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	BGĐT
MC; BP

	
	
	2
	41
	Tin học
	Bài 6: Thực hành tổng hợp (T3)
	

	
	
	3
	104
	Toán
	Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
	BGĐT
MC; BP

	
	
	4
	21
	Chính tả
	Nghe -viết: Trí dũng song toàn
	BGĐT
MC

	
	
Chiều
	5
	82
	HĐNGCK
	HĐNGCK: PT TNTT: PT TNTT do sét đánh, điện giật
	BGĐT
MC

	
	
	6
	83
	Thư viện
	Đọc sách thư viện
	

	
	
	7
	22
	HDH
	DẠY BÙ ĐỊA LÍ (07/02)
Bài: Châu Âu
	BGĐT
MC

	
	
	
	42
	Khoa học
	Bài 42: Sử dụng năng lượng chất đốt
	BGĐT
MC

	
Sáu
02/02
	

Sáng
	1
	42
	TLV
	Trả bài văn tả người
	BGĐT
MC

	
	
	2
	105
	Toán
	Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
	BGĐT
MC; BP

	
	
	3
	42
	Tin học
	Bài 6: Thực hành tổng hợp (T4)
	

	
	
	4
	42
	Tiếng Anh
	Unit 13: What do you do in your free time? - Lesson 1
	

	
	
Chiều
	5
	21
	Mĩ thuật
	Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện: Hoàn thiện sản phẩm
	

	
	
	6
	43
	HDH
	DẠY BÙ KHOA HỌC (07/02)
Bài 43: Sử dụng năng lượng chất đốt (tiếp theo)
	BGĐT
MC

	
	
	7
	84
	SHL
	Sinh hoạt lớp; Tích hợp dạy BH và bài học về đạo đức lối sống dành cho HS: Bài 5: Lộc bất tận hưởng
	



- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 32				Ngày 24 tháng 01 năm 2024
- Số lượt sử dụng BGĐT: 25					            Tổ trưởng
* Tổng số lượt sử dụng tháng 01:
- Số lượt sử dụng ĐDDH: 138
- Số lượt sử dụng BGĐT: 98                                                                                                   

								                Lê Thị Đoan Trang                  
                                                                                      		 
                                                                                                 

								


Tuần 21 (Từ ngày 29/01 đến 02/02/2024)          			           Lớp 5A2

	Ngày
thứ
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Tên bài
	
Đồ dùng

	Hai
29/01
	

Sáng
	1
	77
	Chào cờ
	SK tuần 20, KH tuần 21.
CĐ: Tham gia quyên góp ủng hộ “Tết yêu thương”; Khỏe thể chất, mạnh tinh thần.
	

	
	
	2
	39
	Tập đọc
	Trí dũng song toàn
	BGĐT MC

	
	
	3
	39
	TALK
	Unit 13: What do you do in your free time?
	

	
	
	4
	96
	Toán
	Luyện tập về tính diện tích 
	BGĐT
MC; BP

	
	
Chiều
	5
	20
	Đạo đức
	Bài 10: Ủy ban nhân dân xã, phường em (tiết 1)
	BGĐT MC

	
	
	6
	96
	HDH
	Củng cố và mở rộng kiến thức
	BGĐT
MC

	
	
	7
	39
	GDTC
	Bài 41: Tung và bắt bóng – Nhảy dây – Bật cao
	

	Ba
30/01
	

Sáng
	1
	39
	TLV
	Lập chương trình hoạt động
	BGĐT
MC

	
	
	2
	97
	Toán
	Luyện tập về tính diện tích 
(tiếp theo)
	BGĐT
MC; BP

	
	
	3
	20
	Âm nhạc
	Học hát bài: Tre ngà bên Lăng Bác
	

	
	
	4
	20
	Lịch sử
	Bài 19: Nước nhà bị chia cắt
	BGĐT
MC

	
	

Chiều
	5
	39
	LT&C
	MRVT: Công dân
	BGĐT
MC; BP

	
	
	6
	39
	Tiếng Anh
	Unit 12: Don't ride your bike too fast! - Lesson 3
	

	
	
	7
	97
	HDH
	Củng cố và mở rộng kiến thức
	BGĐT
MC

	
	
	8
	20
	Kĩ thuật
	Vệ sinh phòng bệnh cho gà
	BGĐT
MC

	
Tư
31/01
	

Sáng
	1
	40
	Tập đọc
	Tiếng rao đêm
	BGĐT
MC

	
	
	2
	98
	Toán
	Luyện tập chung
	BGĐT
MC

	
	
	3
	20
	Kể chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	BGĐT
MC; BP

	
	
	4
	39
	Khoa học
	Bài 41: Năng lượng mặt trời
	BGĐT
MC

	
	


Chiều
	5
	20
	Địa lí
	Các nước láng giềng Việt Nam
	BGĐT
MC

	
	
	6
	98
	HDH
	Củng cố và mở rộng kiến thức
	BGĐT
MC

	
	
	7
	40
	TALK
	Unit 13: What do you do in your free time?
	

	
	
	8
	40
	GDTC
	Bài 42: Nhảy dây – bật cao – Trò chơi: “Trồng nụ, trồng hoa”
	

	


Năm
01/02
	
Sáng
	1
	40
	LT&C
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	BGĐT
MC; BP

	
	
	2
	39
	Tin học
	Bài 6: Thực hành tổng hợp (T3)
	

	
	
	3
	99
	Toán
	Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
	BGĐT
MC; BP

	
	
	4
	20
	Chính tả
	Nghe -viết: Trí dũng song toàn
	BGĐT
MC

	
	
Chiều
	5
	78
	HĐNGCK
	HĐNGCK: PT TNTT: PT TNTT do sét đánh, điện giật
	BGĐT
MC

	
	
	6
	79
	Thư viện
	Đọc sách thư viện
	

	
	
	7
	99
	HDH
	Củng cố và mở rộng kiến thức
	BGĐT
MC

	
	
	
	40
	Khoa học
	Bài 42: Sử dụng năng lượng chất đốt
	BGĐT
MC

	
Sáu
02/02
	

Sáng
	1
	40
	TLV
	Trả bài văn tả người
	BGĐT
MC

	
	
	2
	100
	Toán
	Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
	BGĐT
MC; BP

	
	
	3
	40
	Tin học
	Bài 6: Thực hành tổng hợp (T4)
	

	
	
	4
	40
	Tiếng Anh
	Unit 13: What do you do in your free time? - Lesson 1
	

	
	
Chiều
	5
	20
	Mĩ thuật
	Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện: Hoàn thiện sản phẩm
	

	
	
	6
	100
	HDH
	Củng cố và mở rộng kiến thức
	BGĐT
MC

	
	
	7
	80
	SHL
	Sinh hoạt lớp; Tích hợp dạy BH và bài học về đạo đức lối sống dành cho HS: Bài 5: Lộc bất tận hưởng
	



- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 32				Ngày 24 tháng 01 năm 2024
- Số lượt sử dụng BGĐT: 25					            Tổ trưởng
* Tổng số lượt sử dụng tháng 01:
- Số lượt sử dụng ĐDDH: 136
- Số lượt sử dụng BGĐT: 96                                                                                                    
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